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THƯ MỤC SÁCH MỚI 
 

 
 

1/. Những con người tiên phong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc / Nguyễn 

Thị Ngọc Tú, Đinh Thị Cúc Phương, Nguyễn Quang Hùng... biên soạn. - Hà Nội : Lao 

động, 2023. - 347 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 

Tóm tắt: Những con người tiên phong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc muốn 

lan toả những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn phát 

động.. 

+ Môn loại: 302.09597 / NH556C 

- Mã kho: LC 38143-38145 

- Mã kho: PM 39839 

- Mã kho: VV 33632 
 

2/. Học cái chữ vui quá! : Câu chuyện truyền thông bình đẳng giới về học vấn cho phụ 

nữ và trẻ em gái / Hoàng Đức & Edlab lời; KimNhiLe minh hoạ. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 

35 tr. : Hình vẽ; 20 x 20 cm.. - (Bản mình thay đổi rồi. Câu chuyện truyền thông thay đổi 

định kiến giới và khuôn mẫu giới) 

Tóm tắt: Sách giúp phụ nữ và trẻ em, cán bộ ở cơ sở nói chung, trong đó có cán bộ 

Hội Phụ nữ triển khai tốt các nội dung tuyên truyền "Thực hiện Bình đẳng giới và giải quyết 

những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" tại vùng đồng bào dân tộc và miền núi. 

Góp phần thay đổi những hủ tục, tập tục lạc hậu đồng thời khuyến khích, phát huy các giá 

trị tiến bộ dành cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc và miền núi. 

+ Môn loại: 305.4 / H419C 

- Mã kho: LC 38113-38115 

- Mã kho: PM 39832 

- Mã kho: VV 33611 
 

3/. Cái nhà mình to đẹp quá! : Câu chuyện truyền thông hỗ trợ phụ nữ học nghề, làm 

kinh tế / Hoàng Đức & Edlab lời; Mai Ly minh hoạ. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 35 tr. : Hình 

vẽ; 20 x 20 cm.. - (Bản mình thay đổi rồi. Câu chuyện truyền thông thay đổi định kiến giới 

và khuôn mẫu giới) 

Tóm tắt: Sách giúp phụ nữ và trẻ em, cán bộ ở cơ sở nói chung, trong đó có cán bộ 

Hội Phụ nữ triển khai tốt các nội dung tuyên truyền "Thực hiện Bình đẳng giới và giải quyết 

những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" tại vùng đồng bào dân tộc và miền núi. 

Góp phần thay đổi những hủ tục, tập tục lạc hậu đồng thời khuyến khích, phát huy các giá 

trị tiến bộ dành cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc và miền núi. 

+ Môn loại: 305.43 / C103N 

- Mã kho: LC 38104-38106 

- Mã kho: PM 39829 

- Mã kho: VV 33614 
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4/. Những người con của bản làng : Câu chuyện truyền thông về tấm gương phụ nữ 

dân tộc thiểu số truyền cảm hứng / Hoàng Đức & Edlab lời; Lộc Minh minh hoạ. - Hà Nội : 

Phụ nữ, 2023. - 35 tr. : Hình vẽ; 20 x 20 cm.. - (Bản mình thay đổi rồi. Câu chuyện truyền 

thông thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới) 

Tóm tắt: Sách giúp phụ nữ và trẻ em, cán bộ ở cơ sở nói chung, trong đó có cán bộ 

Hội Phụ nữ triển khai tốt các nội dung tuyên truyền "Thực hiện Bình đẳng giới và giải quyết 

những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" tại vùng đồng bào dân tộc và miền núi. 

Góp phần thay đổi những hủ tục, tập tục lạc hậu đồng thời khuyến khích, phát huy các giá 

trị tiến bộ dành cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc và miền núi. 

+ Môn loại: 305.48 / NH556N 

- Mã kho: LC 38092-38094 

- Mã kho: PM 39825 

- Mã kho: VV 33618 
 

5/. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, phát huy vai trò nòng 

cốt trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức trong tình hình mới / Nguyễn 

Mạnh Kiên, Nguyễn Thị Ngọc Tú, Phạm Thị Thanh Tâm.... - Hà Nội : Lao động, 2023. - 

342 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Đảng đoàn. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày về khái niệm giai cấp công nhân và giai cấp công nhân Việt Nam; 

những vấn đề bức xúc của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay; vai trò, xu hướng phát 

triển và mối quan hệ với các giai cấp trong xã hội; xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam 

hiện đại, lớn mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

+ Môn loại: 305.509597 / X126D 

- Mã kho: LC 38137-38139 

- Mã kho: PM 39837 

- Mã kho: VV 33630 
 

6/. Cái bụng mình chưa ưng đâu : Câu chuyện truyền thông về hôn nhân tự nguyện - 

tình dục đồng thuận / Hoàng Đức & Edlab lời; Lộc Minh minh hoạ. - Hà Nội : Phụ nữ, 

2023. - 35 tr. : Hình vẽ; 20 x 20 cm.. - (Bản mình thay đổi rồi. Câu chuyện truyền thông 

thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới) 

Tóm tắt: Sách giúp phụ nữ và trẻ em, cán bộ ở cơ sở nói chung, trong đó có cán bộ 

Hội Phụ nữ triển khai tốt các nội dung tuyên truyền "Thực hiện Bình đẳng giới và giải quyết 

những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" tại vùng đồng bào dân tộc và miền núi. 

Góp phần thay đổi những hủ tục, tập tục lạc hậu đồng thời khuyến khích, phát huy các giá 

trị tiến bộ dành cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc và miền núi. 

+ Môn loại: 306.84 / C103B 

- Mã kho: LC 38095-38097 

- Mã kho: PM 39826 

- Mã kho: VV 33617 
 

7/. Em chưa muốn lấy chồng : Câu chuyện truyền thông nhằm giảm thiểu nạn tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết / Hoàng Đức & Edlab lời; Lộc Minh minh hoạ. - Hà Nội : Phụ nữ, 

2023. - 35 tr. : Hình vẽ; 20 x 20 cm.. - (Bản mình thay đổi rồi. Câu chuyện truyền thông 

thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới) 
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Tóm tắt: Sách giúp phụ nữ và trẻ em, cán bộ ở cơ sở nói chung, trong đó có cán bộ 

Hội Phụ nữ triển khai tốt các nội dung tuyên truyền "Thực hiện Bình đẳng giới và giải quyết 

những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" tại vùng đồng bào dân tộc và miền núi. 

Góp phần thay đổi những hủ tục, tập tục lạc hậu đồng thời khuyến khích, phát huy các giá 

trị tiến bộ dành cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc và miền núi. 

+ Môn loại: 306.84 / E202C 

- Mã kho: LC 38101-38103 

- Mã kho: PM 39828 

- Mã kho: VV 33615 
 

8/. NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG. Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho công 

nhân Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh / TS. Nguyễn Thị Huyền Trang chủ 

biên; TS. Lê Trung Kiên, ThS. Nguyễn Thị Hiền.... - Hà Nội : Lao động, 2023. - 247 tr.; 21 

cm. 

Tóm tắt: Nôi dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

giáo dục chính trị cho công nhân Việt Nam - Một số vấn đề lí luận. Chương 2: Giáo dục 

chính trị cho công nhân Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Thực trạng và những vấn đề 

đặt ra. Chương 3: Nhân tố tác động, phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo 

dục chính trị cho công nhân Việt Nam trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh.. 

+ Môn loại: 320.0715 / N112C 

- Mã kho: LC 38149-38151 

- Mã kho: PM 39841 

- Mã kho: VV 33634 
 

9/. NGỌ DUY HIỂU. Vai trò của tổ chức công đoàn trong bảo vệ việc làm của người 

lao động trước tác động của chuyển đổi số : Sách chuyên khảo / Ngọ Duy Hiểu, Phạm Thị 

Thu Lan chủ biên. - Hà Nội : Lao động, 2023. - 251 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 331.0409597 / V103T 

- Mã kho: LC 38146-38148 

- Mã kho: PM 39840 

- Mã kho: VV 33633 
 

10/. TRẦN THU PHƯƠNG. Giải pháp thực hiện quyền lao động nữ trong doanh 

nghiệp và vai trò của công đoàn / ThS. Trần Thu Phương chủ biên. - Hà Nội : Lao động, 

2023. - 195 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Ban Nữ công. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về 

quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp và vai trò của tổ chức công đoàn. Chương 2: 

Thực trạng thực hiện quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp và vai trò của tổ chức công 

đoàn. Chương 3: Giải pháp công đoàn thúc đẩy thực trạng quyền của lao động nữ trong 

doanh nghiệp.. 

+ Môn loại: 331.478 / GI-103P 

- Mã kho: LC 38140-38142 

- Mã kho: PM 39838 

- Mã kho: VV 33631 
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11/. VŨ MINH TIẾN. Mô hình tổ chức và hoạt động của nghiệp đoàn trong khu vực 

phi chính thức ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / TS. Vũ Minh Tiến chủ biên. - Hà Nội : Lao 

động, 2023. - 199 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Viện Công nhân và Công đoàn 

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tổ 

chức nghiệp đoàn trong khu vực phi chính thức ở Việt Nam hiện nay. Chương 2: Thực trạng 

tổ chức và hoạt động của nghiệp đoàn trong khu phi chính thức ở Việt Nam. Chương 3: Giải 

pháp, kiến nghị phát triển nghiệp đoàn trong khu vực phi chính thức ở Việt Nam.. 

+ Môn loại: 331.883209597 / M450H 

- Mã kho: LC 38134-38136 

- Mã kho: PM 39836 

- Mã kho: VV 33629 
 

12/. THÁI VĂN NAM. Tài nguyên đất và kỹ thuật kiểm soát đất ô nhiễm, suy thoái tại 

Việt Nam / PGS. TS. Thái Văn Nam chủ biên; GS. TSKH. Lê Huy Bá,.... - Hà Nội : Khoa 

học và Kỹ thuật, 2023. - 500 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm 16 chương được chia ra thành ba phần, Phần 1: Cung 

cấp các kiến thức về đất như quá trình hình thành đất, các chỉ tiêu đánh giá đất, tính chất của 

các kim loại nặng và chất hữu cơ trong đất, các phản ứng quan trọng trong môi trường đất, 

các khái niệm liên quan đến suy thoái và ô nhiễm đất; Phần 2: cung cấp cho độc giả những 

kiến thức liên quan đến một số dạng suy thoái đất chính và phương án xử lý, cải tạo như: xói 

mòn, phèn hoá và mặn hoá; Phần 3: Tập trung vào phân tích khu vực đất ô nhiễm làm tiền 

đề cho các giải pháp xử lý và kỹ thuật xử lý.... 

+ Môn loại: 333.7309597 / T103N 

- Mã kho: PM 39774 

- Mã kho: VV 33609 
 

13/. Cơ thể em là của em : Câu chuyện truyền thông phòng chống xâm hại tình dục ở 

trẻ em gái / Hoàng Đức & Edlab lời; Lộc Linh minh hoạ. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 35 tr. : 

Hình vẽ; 20 x 20 cm.. - (Bản mình thay đổi rồi. Câu chuyện truyền thông thay đổi định kiến 

giới và khuôn mẫu giới) 

Tóm tắt: Sách giúp phụ nữ và trẻ em, cán bộ ở cơ sở nói chung, trong đó có cán bộ 

Hội Phụ nữ triển khai tốt các nội dung tuyên truyền "Thực hiện Bình đẳng giới và giải quyết 

những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" tại vùng đồng bào dân tộc và miền núi. 

Góp phần thay đổi những hủ tục, tập tục lạc hậu đồng thời khuyến khích, phát huy các giá 

trị tiến bộ dành cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc và miền núi. 

+ Môn loại: 362.76 / C460T 

- Mã kho: LC 38116-38118 

- Mã kho: PM 39833 

- Mã kho: VV 33610 
 

14/. Cái vợ mình giỏi lắm!: Câu chuyện truyền thông về bình đẳng giới và phòng 

chống bạo lực gia đình / Hoàng Đức & Edlab lời; Mai Ly minh hoạ. - Hà Nội : Phụ nữ, 

2023. - 35 tr. : Hình vẽ; 20 x 20 cm.. - (Bản mình thay đổi rồi. Câu chuyện truyền thông 

thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới) 
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Tóm tắt: Sách giúp phụ nữ và trẻ em, cán bộ ở cơ sở nói chung, trong đó có cán bộ 

Hội Phụ nữ triển khai tốt các nội dung tuyên truyền "Thực hiện Bình đẳng giới và giải quyết 

những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" tại vùng đồng bào dân tộc và miền núi. 

Góp phần thay đổi những hủ tục, tập tục lạc hậu đồng thời khuyến khích, phát huy các giá 

trị tiến bộ dành cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc và miền núi. 

+ Môn loại: 362.82 / C103V 

- Mã kho: LC 38089-38091 

- Mã kho: PM 39824 

- Mã kho: VV 33619 
 

15/. Mình yêu cái bản mình : Câu chuyện truyền thông phòng, chống buôn bán người / 

Hoàng Đức & Edlab lời; KimNhiLe minh hoạ. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 35 tr. : Hình vẽ; 

20 x 20 cm.. - (Bản mình thay đổi rồi. Câu chuyện truyền thông thay đổi định kiến giới và 

khuôn mẫu giới) 

Tóm tắt: Sách giúp phụ nữ và trẻ em, cán bộ ở cơ sở nói chung, trong đó có cán bộ 

Hội Phụ nữ triển khai tốt các nội dung tuyên truyền "Thực hiện Bình đẳng giới và giải quyết 

những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" tại vùng đồng bào dân tộc và miền núi. 

Góp phần thay đổi những hủ tục, tập tục lạc hậu đồng thời khuyến khích, phát huy các giá 

trị tiến bộ dành cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc và miền núi. 

+ Môn loại: 363.4 / M312Y 

- Mã kho: LC 38110-38112 

- Mã kho: PM 39831 

- Mã kho: VV 33612 
 

16/. Cái bụng mình vui quá! : Câu chuyện truyền thông về hôn nhân gia đình và chăm 

sóc sức khoẻ sinh sản / Hoàng Đức & Edlab lời; KimNhiLe minh hoạ. - Hà Nội : Phụ nữ, 

2023. - 35 tr. : Hình vẽ; 20 x 20 cm.. - (Bản mình thay đổi rồi. Câu chuyện truyền thông 

thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới) 

Tóm tắt: Sách giúp phụ nữ và trẻ em, cán bộ ở cơ sở nói chung, trong đó có cán bộ 

Hội Phụ nữ triển khai tốt các nội dung tuyên truyền "Thực hiện Bình đẳng giới và giải quyết 

những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" tại vùng đồng bào dân tộc và miền núi. 

Góp phần thay đổi những hủ tục, tập tục lạc hậu đồng thời khuyến khích, phát huy các giá 

trị tiến bộ dành cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc và miền núi. 

+ Môn loại: 363.9 / C103B 

- Mã kho: LC 38107-38109 

- Mã kho: PM 39830 

- Mã kho: VV 33613 
 

17/. THÀNH NAM. Chung tay phòng chống bạo lực học đường / Thành Nam. - Hà 

Nội : Dân trí, 2023. - 277 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin về bạo lực học đường giúp nhận diện những hành 

vi bạo lực trong môi trường học đường, tìm hiểu nguyên nhân và phân loại các hành vi bạo 

lực. Trên cơ sở đó, đưa ra cách phòng tránh và đẩy lùi bạo lực học đường. 

+ Môn loại: 371.782 / CH513T 

- Mã kho: LC 38203-38205 

- Mã kho: PM 39842 
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- Mã kho: VV 33635 
 

18/. NGUYỄN THỊ THUÝ NGA. Diệt giặc dốt giữa vận mệnh / Nguyễn Thị Thuý 

Nga biên soạn. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 199 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Một vài nét về tình hình thất học dưới thời Pháp thuộc, công cuộc chống nạn 

thất học, thành lập bình dân học vụ; các phương pháp của bình dân học vụ; tổ chức, chương 

trình giảng dạy; kết quả và triển vọng của bình dân học vụ. 

+ Môn loại: 374.0124 / D308G 

- Mã kho: LC 38218-38220 

- Mã kho: PM 39847 

- Mã kho: VV 33638 
 

19/. NGUYỄN XUÂN KÍNH. Văn học dân gian / GS.TS. Nguyễn Xuân Kính, 

PGS.TS. Nguyễn Thị Huế chủ biên. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 21 cm. 

Q.1. - 297 tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / V115H 

- Mã kho: PM 39865 

- Mã kho: VV 33642 
 

20/. Cô đỡ thôn bản ơi : Câu chuyện truyền thông về sinh đẻ an toàn và có kế hoạch / 

Hoàng Đức & Edlab lời; Lộc Minh minh hoạ. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 35 tr. : Hình vẽ; 20 

x 20 cm.. - (Bản mình thay đổi rồi. Câu chuyện truyền thông thay đổi định kiến giới và 

khuôn mẫu giới) 

Tóm tắt: Sách giúp phụ nữ và trẻ em, cán bộ ở cơ sở nói chung, trong đó có cán bộ 

Hội Phụ nữ triển khai tốt các nội dung tuyên truyền "Thực hiện Bình đẳng giới và giải quyết 

những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" tại vùng đồng bào dân tộc và miền núi. 

Góp phần thay đổi những hủ tục, tập tục lạc hậu đồng thời khuyến khích, phát huy các giá 

trị tiến bộ dành cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc và miền núi. 

+ Môn loại: 613.9 / C450Đ 

- Mã kho: LC 38098-38100 

- Mã kho: PM 39827 

- Mã kho: VV 33616 
 

21/. LƯU QUANG VŨ. Sân khấu và nghệ thuật diễn xuất / Lưu Quang Vũ; PGS.TS. 

Lưu Khánh Thơ sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Sân khấu, 2023. - 460 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết của Lưu Quang Vũ về những diễn viên ưu tú, tiêu 

biểu qua các thời kỳ, về tâm tư tình cảm và tài năng diễn xuất của nhà văn thơ Thế Lữ, nữ 

nghệ sĩ Song Kim, nghệ sĩ Đào Mộng Long, nghệ sĩ Can Trường.... 

+ Môn loại: 792.028 / S121K 

- Mã kho: LC 38179-38181 

- Mã kho: PM 39844 

- Mã kho: VV 33628 
 

22/. BÙI NHƯ LAI. Kịch nói tiếp thu ảnh hưởng kịch hát truyền thống qua một số vở 

diễn của Nhà hát Tuổi trẻ / Bùi Như Lai. - Hà Nội : Sân khấu, 2023. - 238 tr.; 21 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày về tình hình nghiên cứu nghệ thuật kịch nói, đặc trưng phương 

pháp của sân khấu kịch hát truyền thống. Một số vở diễn của Nhà hát Tuổi trẻ tiếp thu tinh 

hoa kịch hát truyền thống. Xu hướng kịch nói tiếp thu nghệ thuật kịch hát truyền thống. 

+ Môn loại: 792.09597 / K302N 

- Mã kho: LC 38176-38178 

- Mã kho: PM 39849 

- Mã kho: VV 33620 
 

23/. NGUYỄN THẾ KHOA. Sự trở lại của sân khấu : Phê bình - Chuyên luận / 

Nguyễn Thế Khoa. - Hà Nội : Sân khấu, 2023. - 348 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 792.09597 / S550T 

- Mã kho: LC 38197-38199 

- Mã kho: PM 39855 

- Mã kho: VV 33626 
 

24/. TRẦN TRÍ TRẮC. Kịch dân ca / PGS.TS. Trần Trí Trắc. - Hà Nội : Sân khấu, 

2023. - 297 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về nghệ thuật sân khấu kịch dân ca Việt Nam như: Kịch 

Bài chòi, ca kịch Huế, kịch Ví Giặm, sân khấu Dù kê, sân khấu Chăm cùng phụ lục một số 

kịch bản kịch hát dân ca tiêu biểu. 

+ Môn loại: 792.509597 / K302D 

- Mã kho: LC 38170-38172 

- Mã kho: PM 39851 

- Mã kho: VV 33622 
 

25/. HÀ ĐÌNH CẨN. Tuồng, chèo tạp bút / Hà Đình Cẩn. - Hà Nội : Sân khấu, 2023. - 

333 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách được cấu tạo thành 9 mục. Mục 1: Sơ sử. Mục 2: Đào 

kép. Mục 3: Hồn Việt. Mục 4: Tiếng cười. Mục 5: Văn chương Tuồng, Chèo. Mục 6: Hát 

Tuồng. Mục 7: Nghệ thuật diễn. Mục 8: Vẽ mặt bôi hề. Mục 9: Cách Tân. Phần cuối cùng là 

nghệ thuật sân khấu cổ.. 

+ Môn loại: 792.509597 / T518C 

- Mã kho: LC 38167-38169 

- Mã kho: PM 39852 

- Mã kho: VV 33623 
 

26/. PHONG LÊ. Văn học Việt Nam (1900 -1930) / GS. Phong Lê chủ biên. - Hà Nội : 

Văn học, 2023. - 730 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.922090032 / V115H 

- Mã kho: PM 39863 

- Mã kho: VV 33640 
 

27/. HÀ MINH ĐỨC. Văn học Việt Nam (1930-1945) / GS. Hà Minh Đức chủ biên. - 

Hà Nội : Văn học, 2023. - 21 cm. 

Q.1. - 431 tr. 

+ Môn loại: 895.922090032 / V115H 
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- Mã kho: PM 39864 

- Mã kho: VV 33641 
 

28/. NGUYỄN THANH BÌNH. Câu hò đất mẹ : Tập kịch bản sân khấu / Nguyễn 

Thanh Bình. - Hà Nội : Sân khấu, 2023. - 254 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92224 / C125H 

- Mã kho: LC 38173-38175 

- Mã kho: PM 39850 

- Mã kho: VV 33621 
 

29/. NGUYỄN THỊ MINH NGỌC. Cô đào hát : Kịch bản sân khấu / Nguyễn Thị 

Minh Ngọc. - Hà Nội : Sân khấu, 2023. - 350 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92224 / C450Đ 

- Mã kho: LC 38200-38202 

- Mã kho: PM 39845 

- Mã kho: VV 33627 
 

30/. NGUYỄN SỸ CHỨC. Chói rạng sơn hà : Tập kịch bản sân khấu Tuồng và bài 

chòi / Nguyễn Sỹ Chức. - Hà Nội : Sân khấu, 2023. - 350 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92224 / CH428R 

- Mã kho: LC 38191-38193 

- Mã kho: PM 39854 

- Mã kho: VV 33624 
 

31/. NGUYỄN KHÁNG CHIẾN. Ngày ấy cổng trời / Nguyễn Kháng Chiến. - Hà Nội : 

Sân khấu, 2023. - 330 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92224 / NG112Â 

- Mã kho: LC 38194-38196 

- Mã kho: PM 39853 

- Mã kho: VV 33625 
 

32/. NGUYỄN THẾ KỶ. Nước non vạn dặm : Tiểu thuyết / Nguyễn Thế Kỷ. - Hà Nội 

: Văn học, 2023. - 24 cm. 

T.1 : Nợ non nước. - 299 tr. 

+ Môn loại: 895.92234 / N557N 

- Mã kho: PM 39866 

- Mã kho: VV 33643 
 

33/. NGUYỄN THẾ KỶ. Nước non vạn dặm : Tiểu thuyết / Nguyễn Thế Kỷ. - Hà Nội 

: Văn học, 2023. - 24 cm. 

T.2 : Lênh đênh bốn biển. - 222 tr. 

+ Môn loại: 895.92234 / N557N 

- Mã kho: PM 39867 

- Mã kho: VV 33644 
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34/. NGUYỄN VĂN HỌC. Tự hào sáng tạo Việt Nam : Ký chân dung / Nguyễn Văn 

Học. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 430 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9228403 / T550H 

- Mã kho: LC 38212-38214 

- Mã kho: PM 39846 

- Mã kho: VV 33637 
 

35/. LÊ HẢI TRIỀU. Làng xã Việt Nam trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc / Lê Hải 

Triều biên soạn. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 199 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 959.7 / L106X 

- Mã kho: LC 38215-38217 

- Mã kho: PM 39848 

- Mã kho: VV 33639 
 

36/. TỐNG THU UYÊN. Tấm gương học tập của chủ tịch Hồ Chí Minh : Cuộc đời tự 

học, học trong trường đời, công việc, nhân dân / Tống Thu Uyên biên soạn. - Hà Nội : Dân 

trí, 2023. - 199 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Tấm gương cao đẹp về tinh thần tự học tập và học tập suốt đời của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh; về đời hoạt động; về cuộc sống hàng ngày của Bác; về phương pháp học tiếng 

nước ngoài hay phương pháp suy nghĩ cùng những tư tưởng của Người về giáo dục... 

+ Môn loại: 959.704092 / T120G 

- Mã kho: LC 38221-38223 

- Mã kho: PM 39843 

- Mã kho: VV 33636 
37/. ĐINH MẠNH TƯỜNG. Trí tuệ nhân tạo - Cách tiếp cận hiện đại / Đinh Mạnh 

Tường. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 523 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về trí tuệ nhân tạo; giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm mù; 

các giải thuật tìm kiếm theo kinh nghiệm, tìm kiếm tối ưu, tìm kiếm có đối thủ; logic mệnh 

đề, logic vị từ, suy luận không chắc chắn. 

+ Môn loại: 006.3 / TR300T 

- Mã kho: PM 39823 

- Mã kho: VL 8424 
 

38/. TRẦN ANH TUẤN. Điều kiện tự nhiên vùng biển, đảo Tây Nam Việt Nam: Hiện 

trạng, xu thế biển động và định hướng sử dụng hợp lý trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS 

/ Trần Anh Tuấn chủ biên; Phạm Việt Hồng, Vũ Hải Đăng.... - Hà Nội : Khoa học tự nhiên 

và Công nghệ, 2023. - 328 tr. : Minh hoạ; 24 cm. 

ĐTTS ghi : Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan, cơ sở tài liệu và phương pháp nghiên cứu, điều kiện tự 

nhiên và tài nguyên thiên nhiên; Các xu thế biến động: Trường nhiệt độ mặt biển, đường bờ 

biển, diện tích rừng ngập mặn; Phân vùng và đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên; Đề xuất 

các định hướng sử dụng hợp lý. 

+ Môn loại: 333.91009597 / Đ309K 

- Mã kho: PM 39856 

- Mã kho: VL 8433 
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39/. Hiệp định RCEP - Cơ hội và thách thức với xuất khẩu mặt hàng rau quả của Việt 

Nam. - Hà Nội : Công Thương, 2023. - 231 tr.; 24 cm. 

ĐTTS ghi: Bộ Công Thương 

Tóm tắt: Thực trạng xuất khẩu rau quả của Việt Nam với thị trưởng RCEP và đánh 

giá thị phần của Việt Nam tại các thị trường này; cung cấp thông tin về các quy định thị 

trường khi xuất khẩu rau quả và các cơ hội, thách thức đối với các doanh nghiệp khi xuất 

khẩu rau quả sang các thị trường thành viên của Hiệp định.. 

+ Môn loại: 337.1 / H307Đ 

- Mã kho: PM 39869 

- Mã kho: VL 8436 
 

40/. Hiệp định RCEP - Cơ hội và thách thức với ngành hàng dệt may của Việt Nam. - 

Hà Nội : Công Thương, 2023. - 251 tr.; 24 cm. 

ĐTTS ghi: Bộ Công Thương 

Tóm tắt: Thực trạng xuất khẩu rau quả của Việt Nam với thị trưởng RCEP và đánh 

giá thị phần của Việt Nam tại các thị trường này; cung cấp thông tin về các quy định thị 

trường khi xuất khẩu dệt may và các cơ hội, thách thức đối với các doanh nghiệp khi xuất 

khẩu dệt may sang các thị trường thành viên của Hiệp định.. 

+ Môn loại: 337.1 / H307Đ 

- Mã kho: PM 39868 

- Mã kho: VL 8435 
 

41/. LÊ XUÂN SINH. Mô hình kinh tế xanh cho một số đảo Việt Nam / Lê Xuân Sinh 

chủ biên; Đỗ Mạnh Hào, Nguyễn Văn Thảo.... - Hà Nội : Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 

2023. - 329 tr. : Minh hoạ; 24 cm. 

ĐTTS ghi : Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Lý luận về mô hình kinh tế xanh cho các đảo; Các mô hình kinh tế đảo xanh 

trên thế giới và khu vực Đông Nam Á; Các định hướng phát triển và một số mô hình kinh tế 

xanh tại các đảo Việt Nam; Các phương pháp xây dựng mô hình kinh tế xanh cho một đảo; 

Đề xuất mô hình và quy trình xây dựng mô hình kinh tế xanh cho các đảo của Việt Nam; 

Xây dựng mô hình kinh tế xanh áp dụng cho đảo miền Bắc - Trường hợp xã đảo Việt Hải, 

miền Trung - Trường hợp xã đảo Nhơn Châu và miền Nam - Trường hợp xã đảo Nam Du; 

Đánh giá chung và định hướng trong tương lai. 

+ Môn loại: 338.9597 / M450H 

- Mã kho: PM 39857 

- Mã kho: VL 8434 
 

42/. Một số quy định pháp luật về phòng vệ thương mại. - Hà Nội : Công Thương, 

2023. - 218 tr. : Bảng; 24 cm. 

ĐTTS ghi: Bộ Công Thương 

+ Môn loại: 343.087 / M458S 

- Mã kho: PM 39871 

- Mã kho: VL 8438 
 



THƯ VIỆN TỈNH HẬU GIANG                                                       SÁCH MỚI QUÝ 2-2024 

 

11 

 

43/. DƯƠNG THANH NGHỊ. Ô nhiễm vi nhựa trong vùng biển ven bờ phía Bắc Việt 

Nam / Dương Thanh Nghị chủ biên; Đinh Hải Ngọc, Vũ Duy Vĩnh.... - Hà Nội : Khoa học 

tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 285 tr. : Minh hoạ; 24 cm. 

ĐTTS ghi : Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về vi nhựa và ô nhiễm vi nhựa; Phương pháp quan trắc 

và phân tích vi nhựa; Đặc điểm tự nhiên vùng biển ven bờ phía Bắc Việt Nam; Ô nhiễm vi 

nhựa trong môi trường biển ven bờ phía Bắc Việt Nam; Hiện trạng quản lý ô nhiễm chất 

thải nhựa. 

+ Môn loại: 363.72009597 / Ô450N 

- Mã kho: PM 39858 

- Mã kho: VL 8432 
 

44/. NGUYỄN THU HUYỀN. Quản lý ô nhiễm kim loại nặng từ các khu xử lý rác 

thải tại Việt Nam / Nguyễn Thu Huyền, Hoàng Ngọc Hà chủ biên; Nguyễn Phương Tú.... - 

Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 159 tr. : Minh hoạ; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu các công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt tại Việt Nam; Tác động của 

kim loại nặng trong môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ; Dự báo phòng ngừa nguy cơ 

phát sinh kim loại nặng từ các công nghệ xử lý rác thải tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 363.738 / QU105L 

- Mã kho: PM 39822 

- Mã kho: VL 8423 
 

45/. TRỊNH THỊ THANH THUỶ. Phát triển dịch vụ logistics cho thương mại điện tử / 

TS. Trịnh Thị Thanh Thuỷ, TS. Lê Thị Mỹ Ngọc, TS. Đặng Thanh Phương... chủ biên. - Hà 

Nội : Công Thương, 2023. - 231 tr.; 24 cm. 

ĐTTS ghi: Bộ Công Thương 

Tóm tắt: Phát triển dịch vụ logistics cho thương mại điện tử, vai trò, lợi ích, các loại 

hình, xu hướng phát triển, cũng như kiến nghị các giải pháp phát triển dịch vụ logistics đáp 

ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển 

đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng. 

+ Môn loại: 388.04409597 / PH110T 

- Mã kho: PM 39870 

- Mã kho: VL 8437 
 

46/. LÊ ĐÌNH MẦU. Hiện tượng dòng rip (Rip current) tại dải ven biển Nam Trung 

Bộ, Việt Nam / Lê Đình Mầu chủ biên; Hồ Văn Thệ, Trần Văn Bình.... - Hà Nội : Khoa học 

tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 284 tr. : Minh hoạ; 24 cm. 

ĐTTS ghi : Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan tài liệu, phương pháp nghiên cứu về dòng rip; Đặc điểm 

điều kiện tự nhiên, đặc điểm xuất hiện dòng rip và công tác cứu hộ tại các bãi tắm biển Nam 

Trung Bộ; Phân tích nguyên nhân, cơ chế hình thành và đánh giá mức độ nguy hiểm của 

dòng rip tại các bãi tắm biển Nam Trung Bộ; Đề xuất mô hình cảnh báo và các giải pháp 

phòng tránh dòng rip tại các bãi tắm biển Nam Trung Bộ. 

+ Môn loại: 551.46095975 / H305T 

- Mã kho: PM 39859 

- Mã kho: VL 8431 
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47/. ĐÀM ĐỨC TIẾN. Rong biển tại một số đảo Đông - Bắc Việt Nam / Đàm Đức 

Tiến chủ biên; Nguyễn Mạnh Linh, Đỗ Duy Anh.... - Hà Nội : Khoa học tự nhiên và Công 

nghệ, 2023. - 285 tr. : Minh hoạ; 24 cm. 

ĐTTS ghi : Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Sách khảo cứu, mô tả các loại rong gặp tại một số đảo Đông - Bắc Việt Nam. 

Cung cấp những thông tin đầy đủ, tên gọi, hình ảnh minh hoạ, qua đó giúp hiểu rõ hơn về 

các loại rong biển nước ta. 

+ Môn loại: 579.809597 / R431B 

- Mã kho: PM 39860 

- Mã kho: VL 8430 
 

48/. CAO VĂN LƯƠNG. Hệ sinh thái cỏ biển ở một số đầm phá tiêu biểu khu vực 

miền Trung Việt Nam / Cao Văn Lương chủ biên; Đàm Đức Tiến, Trần Thị Phương Anh.... 

- Hà Nội : Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 285 tr. : Minh hoạ; 24 cm. 

ĐTTS ghi : Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu về cỏ biển; Thảm cỏ biển tại các đầm phá ở 

khu vực miền trung Việt Nam; Quần xã sinh vật trong các thảm cỏ biển tại một số đàm phá 

tiêu biểu khu vực miền Trung; Khả năng lưu trữ cacbon của cỏ biển tại một số đầm phá tiêu 

biểu miền Trung. 

+ Môn loại: 583.09597 / H250S 

- Mã kho: PM 39862 

- Mã kho: VL 8428 
 

49/. PHÙNG TUẤN GIANG. Nam y với sức khoẻ người cao tuổi / TS. Phùng Tuấn 

Giang. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 243 tr. : Minh hoạ; 24 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức y khoa căn bản, những liệu pháp chữa bệnh bằng 

Nam y cho một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi. 

+ Môn loại: 615.8 / N104Y 

- Mã kho: PM 39821 

- Mã kho: VL 8422 
 

50/. CAO THỊ THU TRANG. Tiến tới quản lý vật liệu sử dụng làm phao nổi trong 

nuôi trồng thuỷ sản trên biển tại Quảng / Cao Thị Thu Trang chủ biên; Nguyễn Xuân Thành, 

Nguyễn Văn Công.... - Hà Nội : Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 285 tr. : Minh 

hoạ; 24 cm. 

ĐTTS ghi : Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan tình hình nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh; Đặc điểm môi trường các vùng nuôi; Tình hình sử dụng và quản lý các vật liệu làm 

phao nổi trong nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh; Độ bền của các vật liệu sử dụng làm 

phao nổi trên địa bàn; Các tác động của phao nổi đến môi trường và hệ sinh thái biển; Mô 

phỏng sự lan truyền của các vật liệu làm phao nổi trong vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh; Đề 

xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của vật liệu làm phao nổi trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh; Xây dựng tiểu chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu làm phao nổi trong nuôi 

trồng thuỷ sản tỉnh Quảng Ninh. 

+ Môn loại: 639.80959729 / T305T 
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- Mã kho: PM 39861 

- Mã kho: VL 8429 
 

51/. Kỹ thuật hoá học, thực phẩm, dược phẩm, môi trường, dầu khí và ứng dụng / 

GS.TS. Nguyễn Minh Tuyển, GS.TS. Phạm Văn Thiêm, TS. Đỗ Duy Phi..biên soạn. - Hà 

Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 27 cm. 

T.1 : Các quá trình thuỷ lực, thuỷ cơ và gia công cơ học. - 752 tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu một số tính chất lý hoá cơ bản của một số chất; Cơ sở các quá 

trình công nghệ hoá học; Cấu trúc tập hợp hạt đệ đa phân tán; Thuỷ động lực học; Quá trình 

và thiết bị vận chuyển chất lưu; Quá trình tầng sôi và vận chuyển hạt vật liệu bằng khí; Phân 

riêng cơ học hệ không đồng nhất; Khuấy trộn chất lỏng; Các quá trình, thiết bị gia công và 

vận chuyển vật liệu rời; Các quá trình và thiết bị gia công vật liệu dẻo. 

+ Môn loại: 660 / K600T 

- Mã kho: PM 39820 

- Mã kho: VL 8421 
 

52/. LỆ THUỶ. Một kiếp cầm ca, sinh ra để hát / NSND Lệ Thuỷ; Dương Đình Trí 

sưu tầm, biên soạn, chấp bút và ghi chép. - Hà Nội : Sân khấu, 2023. - 295 tr. : Ảnh; 24 cm. 

Tóm tắt: Sách ghi lại những hồi ức về cuộc đời với hơn 60 năm gắn bó với nghiệp 

cầm ca của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thuỷ. 

+ Môn loại: 792.5028092 /  

- Mã kho: VL 8427 
 

53/. 20 năm Hậu Giang thành tựu và khát vọng phát triển. - Hậu Giang : [K.Nxb], 

2023. - 424 tr.; 27 cm. 

ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Hậu Giang 

Tóm tắt: Cuốn sách "20 năm Hậu Giang - thành tựu và khát vọng phát triển" giúp bạn 

đọc đặc biệt là những người con thân yêu của Hậu Giang nơi mọi miền đất nước, những độc 

giả nhiều tâm huyết và thiện cảm với vùng đất giàu truyền thống, nghĩa tình này để thêm 

thấu hiểu, sẽ chia và tiếp tục đồng hành cùng Hậu Giang trên chặng đường mới...Cuốn sách 

ghi dấu lại những chặng đường trãi dài những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, những ghi nhận và đánh giá của các 

đồng chí lãnh đạo, những thủ lĩnh đầu ngành, địa phương, các nhà khoa học, đúc kết kinh 

nghiệm, những định hướng chiến lược trong từng giai đoạn phát triển tiếp theo. 

+ Môn loại: 959.79209051 / H103M 

- Mã kho: DC 416-417 

- Mã kho: PM 39834-39835 

- Mã kho: VL 8425-8426 

 

 

 

HẾT! 


